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Kính gửi:   

- Sở Y tế các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, 

Thái Nguyên; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã: Nghi Xuân, Cẩm 

Xuyên, thị xã Kỳ Anh. 

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-KCL-BVĐKKA ngày 04/01/2022 của 

BVĐK thị xã Kỳ Anh về việc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra viện, Sở Y tế 

Hà Tĩnh thông báo 16 trường hợp đủ điều kiện ra viện theo Quyết định số 

4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế (danh sách kèm theo). 

Ngày ra viện: 04/01/2022. 

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã nêu trên chỉ 

đạo Trạm Y tế tiếp tục cách ly, theo dõi tại địa phương sau khi hoàn thành thời gian 

cách ly, điều trị theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh (để biết); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- BVĐK thị xã Kỳ Anh; 

- UBND huyện, thị xã: Nghi Xuân, 

Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



DANH SÁCH 

Ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, ra viện 

(Kèm theo Văn bản số 39/SYT-NVY ngày 05/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên Mã BN 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Ngày vào 

viện 

Ngày ra 

viện 

KQXN 

PCR 
Phương tiện 

Địa chỉ lưu trú sau khi ra viện 
Số điện thoại 

Xã Huyện Tỉnh 

1.  Nguyễn Tuấn Khôi BN1604741 2009 Nam 24/12/2021 04/01/2022 
03/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá nhân Xuân An 

Nghi 

Xuân 
Hà Tĩnh 0965973941 

2.  Khamsone Senthavong BN1636630 2002 Nam 25/12/2021 04/01/2022 
03/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá nhân Cẩm Vĩnh 

Cẩm 

Xuyên 
Hà Tĩnh 0359261003 

3.  Đào Quốc Đạt BN1651902 2017 Nam 26/12/2022 04/01/2022 
03/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá nhân Kỳ Hoa Kỳ Anh Hà Tĩnh 0932271253 

4.  Lê Tuấn Anh BN1636625 2009 Nam 26/12/2022 04/01/2022 
03/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá nhân Xuân An 

Nghi 

Xuân 
Hà Tĩnh 0972120465 

5.  Nguyễn Gia Hưng BN1588365 2007 Nam 24/12/2021 04/01/2022 
03/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá nhân Xuân An 

Nghi 

Xuân 
Hà Tĩnh 0854059771 

6.  Nguyễn Ngọc Diệp BN1604743 2010 Nữ 24/12/2021 04/01/2022 
03/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá nhân Xuân An 

Nghi 

Xuân 
Hà Tĩnh 0961193170 

7.  Nguyễn Hồng Tiến BN1604742 2010 Nam 24/12/2021 04/01/2022 
03/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá nhân Xuân An 

Nghi 

Xuân 
Hà Tĩnh 0827402182 

8.  Hoàng Xuân Nghĩa BN1604735 1989 Nam 23/12/2021 04/01/2022 
03/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá nhân Kỳ Hà Kỳ Anh Hà Tĩnh 0965637865 

9.  Đoàn Văn Nam BN1604730 1996 Nam 23/12/2021 04/01/2022 
03/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá nhân Thiệu Khánh 

TP.Thanh 

Hóa 

Thanh 

Hóa 
0329131365 

10.  Trần Thị Sáu BN1604729 1978 Nữ 23/12/2021 04/01/2022 
03/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá nhân Thạch Sơn Anh Sơn Nghệ An 0973598550 

11.  Nguyễn Đình Hoàng BN1619039 1984 Nam 23/12/2021 04/01/2022 
03/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá nhân 

Nam Phúc 

Thăng 

Cẩm 

Xuyên 
Hà Tĩnh 0911765217 

12.  Trần Văn Thâm BN1619042 1972 Nam 24/12/2021 04/01/2022 
03/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá nhân Hưng Đạo 

Dương 

Kinh 
Hải Phòng 0973624822 

13.  Nguyễn Thanh Tùng BN1619046 2004 Nam 24/12/2021 04/01/2022 
03/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá nhân Xuân An 

Nghi 

Xuân 
Hà Tĩnh 0965973941 

14.  Hoàng Thị Đào BN1604739 1982 Nữ 24/12/2021 04/01/2022 
03/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá nhân Xuân An 

Nghi 

Xuân 
Hà Tĩnh 0827402182 

15.  Nguyễn Phương Anh BN1588345 2018 Nữ 22/12/2021 04/01/2022 
03/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá nhân Nam Đàn Nam Đàn Nghệ An 0972179790 

16.  Toumphing Phommi BN1508211 2006 Nữ 17/12/2021 04/01/2022 
03/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá nhân 

Trường Văn 

Hóa, Lương 

Sơn 

TP,Sông 

Công 

Thái 

Nguyên 
0343508475 

 Danh sách này có  16  người./.
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